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Fundamentals-–

 

 

Unit:     Quản lý Item Master Data 

Topic:   Truy xuất dữ liệu hàng hóa 

 

Sau bài tập này, chúng ta có thể: 

 Tạo mới vật tư, bán thành phẩm, thành phẩm 

 Thiết lập trước các thông tin của item trong các trường hợp 

mua hàng, thông tin kho, sản xuất    

 Tìm kiếm thông tin vật tư, hàng hóa 

 Chỉnh sửa, xóa/khóa item 

 In/ chiết xuất các báo cáo quản lý danh mục/ dữ liệu 
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Bài tập 1: Tạo mới vật tư, bán thành phẩm, thành phẩm và thiết lập thông tin của item trong 

các trường hợp mua hàng, thông tin kho, sản xuất 

- Yêu cầu 1: Tạo mới bán thành phẩm Modul Led panel tròn 160/12w-3000k S1có đặc điểm 

như sau: 

Đặc điểm Hàng lưu kho 

Nhóm Item (AA) 

Phân nhóm Item (BB) 

Chủng loại Item (CC) 

Số thứ tự chủng loại Item (DDDD) 

Bán thành phẩm (11) 

SMT (01) 

Module LED (01) 

Thứ tự chạy tự động của hệ thống 

Đơn vi tính (Unit) Cái 

Phương pháp chạy kế hoạch MRP 

Nguồn cung ứng Tự sản xuất (Make) 

Phương thức xuất kho Bằng tay (Manual) 

Cách thức quản lý hàng hóa Theo lô (batch), yêu cầu cho mọi giao dịch 

 

- Yêu cầu 2: Tạo mới vật tư Hộp nguồn Downlight 7w S có đăch điểm như sau: 

Đặc điểm Hàng lưu kho 

Nhóm Item (AA) 

Phân nhóm Item (BB) 

Chủng loại Item (CC) 

Số thứ tự chủng loại Item (DDDD) 

NVL chính (12) 

Nhóm vật liệu nhựa (05) 

Hộp đựng nguồn (07) 

Thứ tự chạy tự động của hệ thống 

Đơn vi tính (Unit) Cái 

Phương pháp chạy kế hoạch MRP 

Nguồn cung ứng Mua  (Buy) 

Phương thức xuất kho Bằng tay (Manual) 

Cách thức quản lý hàng hóa Theo lô (batch), yêu cầu cho mọi giao dịch 

 

Giải pháp: 

Bước 1: Truy cập đường dẫn Quản lý kho và hàng hóa => Danh mục dữ liệu hàng hóa 

 

 
Màn hình hiện ra như sau (ấn Ctr+Shift+U nếu bảng phụ chưa hiện ra) 
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Bước 2: Thêm mới vật tư bằng cách ấn vào nút biểu tượng như hình dưới trên thanh công cụ 

 

Bước 3: Điền các thông tin cần tạo 

 Tab tổng quan 

Trường dữ liệu Nội dung 

Mã hàng hóa 

(1) 

Đặt mã hàng hóa cho vật tư. Hệ thống tồn tại song song 2 loại mã vật 

tư 

- Mã SAP: chương trình sẽ tự động tạo mã vật tư theo số mặc định tăng 

dần, người dùng không thể can thiệp 

- Mã RD Code: Tự động nhảy 

Tên hàng hóa (2) Miêu tả tên hàng hóa (lấy đúng tên bán hàng thị trường) 

Tên khác 

(3) 

Tên kỹ thuật của hàng hóa (lấy đúng tên dùng để đặt hàng, có thể bỏ 

trống nếu không cần thiết) 

Item type 

(4) 

Chọn loại hình của hoàng hóa, có các lựa chọn: items, labor và travel 

(đặc thù ở Rạng Đông chọn là Items) 

Hàng lưu kho/Hàng 

bán/Hàng mua 

(5) 

Tích chọn cho từng loại hàng hóa (đối với vật tư : chọn lưu kho và 

hàng mua, đối với bán thành phẩm chọn lưu kho, đối với thành phẩm 

chọn lưu kho và hàng bán) 

Item Group (AA) và 

UoM Group 

(6) 

Lựa chọn nhóm Item 

Nhóm của Item theo quy tắc của RĐ gồm: Thành phẩm (86), bán thành 

phẩm (11), NVL chính (12), NVL phụ (13), VTC 
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(14)  

UoM Group 

(6) 

Chọn đơn vị tính cho hàng hóa 

 

Chủng loại Item(BB) 

và nhóm (CC) 

(7) 

Kích chọn phần kính lúp để chọn chủng loại và nhóm CC của item 

 Số thứ tự chủng loại 

Item (DDDD) 

(8) 

 Thứ tự tự động chạy của hệ thống sau khi đã chọn đủ các trường 

AA/BB/CC 

Quản lý hàng hóa 

theo 

(9) 

Chọn Batches nếu hàng hóa quản lý theo lô, chọn None nếu không 

quản lý theo lô 

 

Cách quản lý 

 

Chọn On every transaction (quản lý theo lô cho mọi giao dịch) hoặc On 

Release Only (quản lý theo lô chỉ cho hoạt động 

xuất)  

 

 Tab thông tin mua hàng (chỉ áp dụng đối với vật tư, không áp dụng đối với bán thành phẩm và 

thành phẩm) 

Trường dữ liệu Nội dung 

Đơn vị mua hàng - Tự định nghĩa: người dùng tự thiết lập các loại đơn vị tính ở tab 

T.tin mua hàng. Thiết lập đơn vị bán hàng và lưu kho làm tương 
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tự ở tab T.tin bán hàng và T.tin kho 

 

Nhà cung cấp chính Kích vào biểu tượng  để chọn nhà cung cấp chính cho hàng hóa 
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 Tab Thông tin kế hoạch 

Trường 

dữ liệu 

Nội dung 

Phương 

pháp 

chạy kế 

hoach 

và 

Nguồn 

cung 

ứng 

Chọn phương pháp chạy kế hoạch và MRP hoặc None, nguồn cung ứng là Buy 

(mua, đối với vật tư) hoặc Make (tự sản xuất đối với bán thành phẩm hoặc thành 

phẩm) 

 

 

 Tab Thông tin sản xuất 

Trường 

dữ liệu 

Nội dung 

Cách 

xuất 

kho 

Chọn Manual thiết đặt xuất kho bằng tay cho hàng hóa 
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Bài tập 2: Tìm kiếm dữ liệu 

Yêu cầu 1: Tìm kiếm vật tư theo tên.  

Tìm vật tư có tên là Con led 2835-6500k Hongli (60mA-3v) Ra80.  

Yêu cầu 2: Tìm kiếm item tuân theo quy tắc RDCODE (khuyến nghị nên sử dụng) 

Tìm kiếm bán thành phẩm Module LED bulb 5w-6500k S casun – có rắc (RDCODE: 

1101010027) 

Giải pháp: 

Yêu cầu 1: Tìm kiếm vật tư theo tên. 

Tìm vật tư có tên là Con led 2835-6500k Hongli (60mA-3v) Ra80.  

 

Bước 1: Mở màn hình quản lý hàng hóa theo đường dẫn: Quản lý kho và hàng hóa => Danh 

mục dữ liệu hàng hóa.  

 
Màn hình mặc định ở chế độ tìm kiếm hàng hóa. Nếu màn hình đang mở sẵn, chọn biểu tượng tìm 

kiếm trên thanh công cụ  

Bước 2:  

Cách 1: Gõ tên thành phẩm cần tìm vào ô Tên hàng hóa + Model và nhấn Enter 
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Cách 2: Gõ *cụm từ bất kỳ trong tên* và enter để ra bảng danh sách tên các item có chứa cụm từ đó. 

Ví dụ Gõ *2835-6500k Hongli*, kết quả ra như sau 

 

Chọn đúng tên item cần tìm và ấn choose. 

Yêu cầu 2: Tìm kiếm item tuân theo quy tắc RDCODE (khuyến nghị nên sử dụng) 

Tìm kiếm bán thành phẩm Module LED bulb 5w-6500k S casun – có rắc (RDCODE: 

1101010027) 

Bước 1: Mở màn hình quản lý hàng hóa theo đường dẫn: Quản lý kho và hàng hóa => Danh 

mục dữ liệu hàng hóa.  
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Màn hình mặc định ở chế độ tìm kiếm hàng hóa. Nếu màn hình đang mở sẵn, chọn biểu tượng tìm 

kiếm trên thanh công cụ  

Bước 2: 

Cách 1: Nếu người sử dụng nhớ chính xác RDCODE thì gõ lại vào trường dữ liệu tương ứng và 

ấn enter 

 

Cách 2: Nếu người sử dụng không nhớ chính xác RDCODE thì tìm bằng cách chọn Item group 

(AA) và tên chủng loại (BB) rồi lọc theo tên nhóm (CC) => nhấn Enter. Hệ thống sẽ trả kết quả 

là list vật tư trong  group/nhóm item/phân nhóm item đó. 

Bước 1: Chọn Item Group là bán thành phẩm, gõ tên chủng loại (BB) là SMT rồi nhấn Enter 

hoặc ấn Find, hệ thống trả về 1 list các bán thành phẩm và thuộc khâu SMT 
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Bước 2: Dùng biểu tượng Filter  trên thanh công cụ để lọc ra chủng loại (BB) và nhóm (CC) 

để ra bảng sau 
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Bước 3: Ấn vào mũi tên đen để chọn tên nhóm như sau rồi ấn Filter 
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Hệ thống trả về kết quả là list bán thành phẩm thuộc chủng loại SMT và nhóm Module LED cho 

người dùng chọn 

 

Bước 4: Tìm đến bán thành phẩm cần tìm và ấn Choose. 
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Cách 3: Điền số thứ tự của chủng loại (B)/ nhóm (C) và nhấn Enter, hệ thống sẽ trả kết quả là 

list vật tư trong chủng loại/nhóm đó 
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Bài tập 3: Khóa và xóa mã hàng 

Yêu cầu 1: Khóa hàng hóa có mã RD Code 1209010006 (khóa mã hàng trong trường hợp mã này 

đã phát sinh giao dịch trong quá khứ và không muốn nó tham gia vào các giao dịch tiếp theo) 

Yêu cầu 2: Xóa hàng hóa có mã RD Code 1400000044 (xóa mã hàng trong trường hợp mã này 

chưa phát sinh giao dịch) 

Giải pháp: 

Yêu cầu 1: Khóa mã hàng 

Khóa hàng hóa có mã RD Code 1209010006 

 

Bước 1: Tìm kiếm NVL có mã RD CODE 1209010006. 

Mở màn hình quản lý hàng hóa theo đường dẫn: Quản lý kho và hàng hóa => Danh mục dữ liệu 

hàng hóa.  

 
Màn hình mặc định ở chế độ tìm kiếm hàng hóa. Nếu màn hình đang mở sẵn, chọn biểu tượng tìm 

kiếm trên thanh công cụ  

Gõ mã RD Code hàng hóa cần tìm vào ô RDCODE và nhấn Enter 
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Bước 2: Khóa hàng hóa => Tích vào nút ”Không sử dụng“ và Update   

 
 

Yêu cầu 2: Xóa hàng hóa  

Xóa hàng hóa có mã RD Code 1400000044 (xóa mã hàng trong trường hợp mã này chưa phát 

sinh giao dịch) 

 

Bước 1: Tìm kiếm hàng hóa có mã RD Code là 1400000044 (làm tương tự B1 yêu cầu 1) 

Bước 2: Kích chuột phải chọn Remove để xóa mã hàng 
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- Hệ thống hỏi lại có muốn xóa mã hàng không, chọn Yes 

 
 

Lưu ý: Chỉ những người được phân quyền mới khóa/xóa được hàng hóa. Hàng hóa chỉ xóa 

được khi chưa phát sinh nghiệp vụ nào liên quan tới nó. 

 

Bài tập 4:  

Yêu cầu 1: Tìm đến màn hình dữ liệu hàng hóa nhập lần gần đây nhất 

Yêu cầu 2: Xem thông tin nhà cung cấp chính của hàng hóa có mã RD Code là 1201010007 

Giải pháp: 

Yêu cầu 1: Tìm đến màn hình dữ liệu hàng hóa nhập lần gần đây nhất 

 

Bước 1: Mở màn hình dữ liệu hàng hóa (xem lại B1 bài tập 1) 

Bước 2: Kích vào nút  trên thanh công cụ để tìm đến màn hình dữ liệu hàng hóa nhập lần gần 

nhất. 

 

Yêu cầu 2:  Xem thông tin nhà cung cấp chính của hàng hóa 

Bước 1: Tìm hàng hóa  hàng hóa có mã RD Code là 1201010007 (yêu cầu 1 bài tập 2) 
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Bước 2: Vào tab thông tin mua hàng và kích vào biểu tượng của nhà cung cấp trong mục 

nhà cung cấp chính của hàng hóa 

 

 

 

 Giải thích thêm về các biểu tượng trên thanh công cụ 

Biểu tượng  
Phím 

nóng 
Ghi chú 

 
Print Preview   Xem mẫu in trước khi in. 

 
Print Ctrl + P In dữ liệu 

 
Export to excel, 

word, PDF 

 Xuất dữ liệu ra excel, word, PDF. 

Khi nút nào sang lên thì mới có thể dùng nút đó 

được. 

Đối với xuất sang excel, SAP không xuất trực tiếp 

ra file excel mà là file .txt 

Người sử dụng click chuột phải lên file đó và chọn 

Open with Ecxcel là được. Nếu có chỉnh sửa gì và 

muốn lưu lại thì dùng menu save as của Excel và 

lưu lại dưới định dạng xls 

 
Lock Screen  Khóa màn hình SAP khi không làm việc.Muốn 

vào lại SAP thì đăng nhập lại. 

 

Find Ctrl + F  Tìm kiếm dữ liệu đã có trong SAP. (Xem cụ thể 

trong hướng dẫn sử dụng từng Module). 

 
Add Ctrl  A  Để nhập dữ liệu mới. (Xem cụ thể trong hướng 

dẫn sử dụng từng Module). 

Ví dụ: thêm mới 1 khách hàng/nhà cung cấp vào 
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danh mục Business Partner, 1 item mới vào danh 

mục hàng hóa hoặc tạo sales/purchasing 

documents mới. 

/  
First Record/  

Last Record 

 Di chuyển đến record đầu tiên hoặc sau cùng. 

/  
Next Record/  

Previous Record 

Ctrl +  

/  Ctrl + 

 

Di chuyển qua lại giữa các record 

/  
Base Document/  

Target Document 

Ctrl + N/ 

Ctrl + T 

Xem phụ lục 

 
Payment Mean Ctrl + Y Thanh toán 

 
Form Setting Ctrl + 

Shift + S  

Hiển thị những trường bị ẩn trong màn hình đang 

làm việc 

 
Help F1  

 

 Biểu tượng có trong màn hình nhập liệu của SAP 

Biểu tượng  
Phím 

nóng 
Ghi chú 

 
Link Button  Hiển thị dữ liệu chi tiết có liên quan đến dữ liệu 

hiện tại. 

Ví dụ như đang nhập liệu trên form dữ liệu hàng 

hóa, sau khi chọn được nhà cung cấp chính cho 

item rồi sẽ có nút này. Khi click nút này thì SAP 

mở ra màn hình Busniess master data và hiển thị 

thông tin chi tiết của nhà cung cấp này. 

 
Select list  Hiển thị danh sách để người dùng chọn trong khi 

nhập liệu, mà dữ liệu cần nhập được lấy từ một 

bảng khác. 

Thay vì click vào các nút này để chọn, người sử 

dụng có thể nhấn phím TAB trên bàn phím để hiển 

thị danh sách 

 

Dropdown list  Liệt kê Danh sách để người dùng chọn ngay trên 

màn hình hiện tại.(Xem cụ thể trong hướng dẫn sử 

dụng từng Module). 

 
User Defined 

Value/ Set up 

User Defined 

Value 

Shift + 

F2 

Khi gặp nút này thì click vào, sẽ thực thi một câu 

lệnh được setup trước đó. 

Kết quả của câu lệnh này có thể là đưa ra một danh 

sách cho người dùng chọn, hay thực hiện một phép 

tính nào đó. 

Ở mỗi màn hình mà có hình này đều có hướng dẫn 

chi tiết tại màn hình đó. 
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Bài tập 5: Xem và in các báo cáo quản lý dữ liệu theo yêu cầu 

Yêu cầu 1: In lịch sử giá của 1 mục vật tư theo giai đoạn  

Yêu cầu 2: Xem lịch sử giao dịch của vật tư có mã RD Code 1209010006 theo giai đoạn 

(lịch sử mua hàng, lịch sử đưa vật tư vào sản xuất) 

Giải pháp: 

Yêu cầu 1: In lịch sử giá của 1 mục vật tư theo giai đoạn 

Bước 1: Chọn biểu tượng báo cáo nhanh  trên thanh công cụ để ra 

màn hình sau 

 
 

Bước 2: Chọn mục Rạng Đông_Báo cáo mua hàng => Báo cáo biến động giá vật tư của 1 NCC 

giữa các thời kỳ 
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Bước 3: Mở báo cáo và sử dụng nút xem trước và in  trên thanh công cụ để in báo cáo 

 

Yêu cầu 2: Xem lịch sử giao dịch của vật tư 

Bước 1: Tìm kiếm vật tư có mã RD Code là 1209010006 (xem lại B1 bài tập 3) 

Bước 2: Ấn chuột phải chọn Inventory Posting List  
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Màn hình hiện ra như sau: 

 
 

Tích vào nút màu vàng để xem chi tiết chứng từ liên quan đến giao dịch của hàng hóa 

(ví dụ SI 2 là chứng từ nhập kho thành phẩm từ sản xuất) 
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Bài tập 6: Xem đường đi của vật tư/bán thành phẩm cấu thành nên bán thành phẩm Ballast 

nguồn bulb 20w S V1 RD (RDCODE: 1103010046) 

Giải pháp: 

Bước 1: Truy cập đường dẫn Quản lý kho và hàng hóa => Danh mục dữ liệu hàng hóa 
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Bước 2: Thao tác giống yêu cầu 2 bài 2 để tìm bán thành phẩm Ballast nguồn bulb 20w S V1 RD 

(RDCODE: 1103010046) 

Bước 3: Kích chuột phải vào khoảng trống trên màn hình thông tin bán thành phẩm => chọn 

Relationship Map 

 

Bước 4: Màn hình hiện ra như sau 

Lưu ý:  Ô được bôi đỏ phí dưới Item: BOM được hiểu là đang hiển thị thông tin các bán thành 

phẩm và vật tư tạo nên bán thành phẩm Ballast nguồn bulb 20w S V1 RD (ô màu vàng) 
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Bước 5: Kích đúp vào ô màu vàng có tên bán thành phẩm Ballast nguồn bulb 20w S V1 RD 

 

 

Chú giải:  

- Mũi tên liền: Chỉ đích danh từ thành phẩm/bán thành phẩm đến BOM của mã thành 

phẩm/bán thành phẩm đó 

- Mũi tên gạch đứt chỉ đích danh từ vật tư/bán thành phẩm đến BOM trực tiếp chứa vật tư/bán 

thành phẩm đó 

- Có thể giữ chuột tại ô chứa thông tin item để di chuyển tới vị trí người dùng dễ nhìn hơn 

- Có thể kích đúp chuột vào ô chứa thông tin item để mở lên màn hình chi tiết thông tin item đó 

(màn hình Item Master Data hoặc BOM) 

Trong ví dụ này, bán thành phẩm Ballast nguồn bulb 20w S V1 RD (mã SAP là 00000418) có 

BOM được cấu thành từ Ballast nguồn (mã SAP là 00000321) và các vật tư như dây điện chịu 

nhiệt (mã SAP là 00002843) và các vật tư khác. Để biết được các vật tư khác trong BOM này, 

kích đúp chuột vào ô chứa vật tư dây điện chịu nhiệt (mã SAP là 00002843), màn hình hiển thị ra 

tất cả các vật tư/bán thành phẩm cấu thành nên BOM Ballast nguồn bulb 20w S V1 RD (mã SAP 

là 00000418) 
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Bước 6: Xem tương tự đối với bán thành phẩm Ballast nguồn (mã SAP là 00000321) 

Lưu ý: Dấu ba chấm màu xám thể hiện những item bị ẩn đi, kích vào đó để xem chi tiết 
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Bước 7: Kích chọn hiển thị Item: BOM – Including Parent Items để hiển thị cả vật tư/bán thành 

phẩm cấu thành nên Ballast nguồn bulb 20w S V1 RD và cả thành phẩm được cấu thành từ 

Ballast nguồn bulb 20w S V1 RD 
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Bước 8: Màn hình hiển thị ra 3 thành phẩm được cấu thành từ Ballast nguồn bulb 20w S V1 RD 

là 3 LED BULB (mã SAP 00000747, 00000749 và 00000751) 

 
Bước 9: Kích chọn hiển thị Item: Alternative Items để hiển thị bán thành phẩm có thể thay thế cho 

Ballast nguồn bulb 20w S V1 RD 
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Bước 10: Màn hình hiện ra hiển thị thông tin bán thành phẩm có thể thay thế cho Ballast nguồn 

bulb 20w S V1 RD là bán thành phẩm có mã SAP 00000455 với tỷ lệ 1:1 (100%). 

 

 
Bước 11: Kích đúp chuột vào ô xanh để mở màn hình thông tin chi tiết của bán thành phẩm thay 

thế 
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Bài tập thực hành 

Bài tập 1: Tạo mới item 

1.1 

Tên item Con led 2835-3000k Hongli (30mA-9v) + Ten 

nguoi thao tac 

 

Đặc điểm Hàng lưu kho & Hàng mua 

Nhóm Item (AA) 

Phân nhóm Item (BB) 

Chủng loại Item (CC) 

Số thứ tự chủng loại Item (DDDD) 

Vật tư (12) 

Linh kiện điện tử (01) 

Chip LED SMT (01) 

Thứ tự chạy tự động của hệ thống 

Đơn vi tính (Unit) Cái 

Phương pháp chạy kế hoạch MRP 

Nguồn cung ứng Mua về (Buy) 

Phương thức xuất kho Bằng tay (Manual) 

Cách thức quản lý hàng hóa Theo lô (batch), yêu cầu cho mọi giao dịch 

 

1.2  

Tên item Modul Led Bulb 2w-6500k S V1 RD 

+ Ten nguoi thao tac 

 

Đặc điểm Hàng lưu kho 

Nhóm Item (AA) 

Phân nhóm Item (BB) 

Chủng loại Item (CC) 

Số thứ tự chủng loại Item (DDDD) 

Bán thành phẩm (12) 

SMT (01) 

Module LED (01) 

Thứ tự chạy tự động của hệ thống 

Đơn vi tính (Unit) Cái 

Phương pháp chạy kế hoạch MRP 

Nguồn cung ứng Tự sản xuất (Make) 

Phương thức xuất kho Bằng tay (Manual) 

Cách thức quản lý hàng hóa Theo lô (batch), yêu cầu cho mọi giao dịch 

 

1.3 

Tên item Bóng đèn LED TUBE T8 120/18W-Trắng S 

+ Ten nguoi thao tac 

 

Đặc điểm Hàng lưu kho & Hàng bán 

Nhóm Item (AA) 

Phân nhóm Item (BBB) 

Chủng loại Item (CC) 

Số thứ tự chủng loại Item (DDD) 

Thành phẩm (86) 

Tube LED (001) 

Tube nhôm nhựa (01) 

Thứ tự chạy tự động của hệ thống 

Đơn vi tính (Unit) Cái 

Phương pháp chạy kế hoạch MRP 

Nguồn cung ứng Tự sản xuất (Make) 

Phương thức xuất kho Bằng tay (Manual) 



30 

 

Cách thức quản lý hàng hóa Theo lô (batch), yêu cầu cho mọi giao dịch 

 

Bài tập 2: Tìm item 

Tìm các item sau theo 3 cách đã hướng dẫn: 

1. IC-CS-7220-SC-VH 

2. Đầu đèn  E27 không hàn 

3. Hộp trong led Bulb 9w - S A60 XK 

Fiona 

Cách 1: Tìm theo tên vật tư (cả theo cách tìm chính xác và cách tìm tương đối) 

Cách 2: Tìm theo đường dẫn Item Group (AA/BB/CC) 

Cách 3: Tra tài liệu và điền chính xác mã vào hệ thống 

 

Bài tập 3: Khóa mã hàng hóa và Xóa mã hàng hóa theo yêu cầu 

a/ Khóa mã hàng có tên vừa tạo trên hệ thống ở bài tập 1 

1. Con led 2835-3000k Hongli (30mA-9v) + 

Ten nguoi thao tac 

2. Modul Led Bulb 2w-6500k S V1 RD 

+ Ten nguoi thao tac 

3. Bóng đèn LED TUBE T8 120/18W-Trắng 

S 

+ Ten nguoi thao tac 

b/ Với các mã hàng ở phần a/ thực hiện xóa trên hệ thống 

 


